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BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH 

Thông tư quy định tiêu chí phân loại và tiêu chí, điều kiện thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh 

vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Thông tư số 14/2021/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 

12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, 

giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch 
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Thông tư số 14/2021/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 

12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành 

lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và 

du lịch 

Thông tư quy định tiêu chí phân loại và tiêu chí, 

điều kiện thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị 

sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Thay thế toàn bộ Thông tư số 

14/2021/TT-BVHTTDL để phù hợp với 

Nghị định số 299/2026/NĐ-CP ngày 28 

tháng 7 năm 2026 của Chính phủ quy 

định về tổ chức đơn vị sự nghiệp công 

lập; đồng thời bao quát đầy đủ các 

ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ theo Nghị định số 

298/2026/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 

2026 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch. 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, 

công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 

2019; 

 Bỏ căn cứ này do dự thảo Thông tư 

không quy định chế độ, chính sách viên 

chức; căn cứ trực tiếp về tổ chức đơn vị 

sự nghiệp công lập thực hiện theo Nghị 

định số 299/2026/NĐ-CP. 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 Căn cứ Nghị định số 298/2026/NĐ-CP ngày 27 Cập nhật căn cứ pháp lý hiện hành về 
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năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; 

tháng 7 năm 2026 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ theo Nghị định số 

298/2026/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 

2026 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 

năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức 

lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 299/2026/NĐ-CP ngày 28 

tháng 7 năm 2026 của Chính phủ quy định về tổ 

chức đơn vị sự nghiệp công lập; 

Cập nhật căn cứ pháp lý trực tiếp. Nghị 

định số 299/2026/NĐ-CP ngày 28 tháng 

7 năm 2026 của Chính phủ quy định về 

tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập thay 

thế khung pháp lý tại Nghị định số 

120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 

2020 của Chính phủ quy định về thành 

lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập và Nghị định số 

283/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 

2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 

2020 của Chính phủ quy định về thành 

lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập, đồng thời quy định 

mới về phân loại, thành lập, tổ chức lại, 

giải thể, chuyển giao và tự chủ về tổ 

chức bộ máy của đơn vị sự nghiệp công lập. 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 

năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài 

chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

 Không tiếp tục dẫn chiếu trong phần căn 

cứ do dự thảo không quy định lại phân 

loại theo mức độ tự chủ tài chính. Nội 

dung này thực hiện theo pháp luật về cơ 

chế tự chủ tài chính, hiện hành là Nghị 

định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 

6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ 
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chế tự chủ tài chính của đơn vị sự 

nghiệp công lập, được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 

22 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 

năm 2021 của Chính phủ quy định cơ 

chế tự chủ tài chính của đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Giữ nguyên. 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành 

Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành 

lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban 

hành Thông tư quy định tiêu chí phân loại và tiêu 

chí, điều kiện thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị 

sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

Chỉnh lý để thống nhất với tên gọi, 

phạm vi điều chỉnh của dự thảo và 

nhiệm vụ Bộ trưởng được giao tại Nghị 

định số 299/2026/NĐ-CP ngày 28 tháng 

7 năm 2026 của Chính phủ quy định về 

tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập. 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Giữ kết cấu Chương I; chỉnh lý nội dung 

các điều để phù hợp với Nghị định số 

299/2026/NĐ-CP. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định tiêu chí phân loại, điều kiện 

thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và 

du lịch. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định: 

1. Tiêu chí cụ thể phân loại đơn vị sự nghiệp công 

lập cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo ngành, 

lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

2. Tiêu chí cụ thể phân loại đơn vị sự nghiệp công 

lập cung cấp dịch vụ sự nghiệp công hỗ trợ thực 

hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các ngành, 

Quy định lại phạm vi điều chỉnh để thực 

hiện đầy đủ nhiệm vụ hướng dẫn tiêu 

chí cụ thể phân loại và ban hành tiêu 

chí, điều kiện thành lập, tổ chức lại, giải 

thể theo khoản 2 Điều 7 và khoản 2 

Điều 22 Nghị định số 299/2026/NĐ-CP 

ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Chính 

phủ quy định về tổ chức đơn vị sự 

nghiệp công lập; đồng thời bảo đảm 

nguyên tắc không quy định lại nội dung 

đã được văn bản quy phạm pháp luật có 
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lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

3. Tiêu chí, điều kiện thành lập, tổ chức lại, giải 

thể đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, trừ trường hợp đã được quy 

định tại văn bản quy phạm pháp luật có giá trị 

pháp lý cao hơn. 

giá trị pháp lý cao hơn quy định. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du 

lịch, gồm các đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ 

quan thuộc Chính phủ; tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ thành lập; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy 

ban nhân dân cấp huyện. 

2. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp 

công lập và đơn vị thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị - xã hội căn cứ quy định để áp dụng cho phù hợp. 

3. Không áp dụng đối với đơn vị thuộc lực lượng vũ 

trang và đơn vị thuộc phạm vi quản lý của chính quyền 

đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại các 

khoản 1, 2 và 3 Điều 2 Nghị định số 

299/2026/NĐ-CP có chức năng, nhiệm vụ cung 

cấp dịch vụ sự nghiệp công trong các ngành, lĩnh 

vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc 

phân loại, thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Đối với đối tượng quy định tại Điều 30 Nghị 

định số 299/2026/NĐ-CP, việc áp dụng Thông tư 

này thực hiện theo quy định tại Điều 30 Nghị định 

số 299/2026/NĐ-CP. 

Chỉnh lý đối tượng áp dụng theo Điều 2 

và Điều 30 Nghị định số 299/2026/NĐ-

CP ngày 28 tháng 7 năm 2026 của 

Chính phủ quy định về tổ chức đơn vị 

sự nghiệp công lập; xác định đối tượng 

theo chức năng, nhiệm vụ cung cấp dịch 

vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ, không căn cứ 

đơn thuần vào quan hệ trực thuộc. 

Điều 3. Nguyên tắc thành lập, sáp nhập, hợp nhất, 

giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn 

hóa, gia đình, thể thao và du lịch 

1. Bảo đảm các nguyên tắc quy định tại Điều 4 Nghị 

định số 120/2020/NĐ-CP. 

2. Bảo đảm duy trì chức năng, nhiệm vụ phục vụ quản lý 

nhà nước, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh 

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng tiêu chí, điều kiện 

1. Việc phân loại, thành lập, tổ chức lại, giải thể 

đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo Nghị 

định số 299/2026/NĐ-CP, Thông tư này và pháp 

luật chuyên ngành có liên quan. 

2. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật có giá 

trị pháp lý cao hơn quy định tiêu chí, điều kiện 

Chỉnh lý theo Điều 4 và các quy định về 

phân loại, thành lập, tổ chức lại, giải thể 

tại Nghị định số 299/2026/NĐ-CP ngày 

28 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ quy 

định về tổ chức đơn vị sự nghiệp công 

lập; bổ sung nguyên tắc áp dụng pháp 

luật chuyên ngành và nguyên tắc duy trì 

dịch vụ sự nghiệp công còn nhu cầu 
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vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. thành lập, tổ chức lại, giải thể đối với loại hình đơn 

vị sự nghiệp công lập cụ thể thì thực hiện theo văn 

bản đó. 

3. Việc xác định đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

ngành, lĩnh vực căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ 

và dịch vụ sự nghiệp công chủ yếu được cơ quan, 

người có thẩm quyền giao. 

4. Việc thành lập, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp 

công lập phải bảo đảm không trùng lặp, chồng 

chéo về chức năng, nhiệm vụ; nâng cao chất lượng 

cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và hiệu quả sử 

dụng nguồn lực. 

5. Việc tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công 

lập phải bảo đảm duy trì các dịch vụ sự nghiệp 

công còn nhu cầu cung cấp, nhất là dịch vụ sự 

nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc trách nhiệm 

của Nhà nước; không làm gián đoạn việc cung cấp 

dịch vụ cho tổ chức, cá nhân. 

cung cấp. 

Chương II 

TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI, ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP, 

SÁP NHẬP, HỢP NHẤT, GIẢI THỂ ĐƠN VỊ SỰ 

NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC LĨNH VỰC VĂN 

HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Chương II 

TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI VÀ TIÊU CHÍ, ĐIỀU 

KIỆN THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI 

THỂ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THEO 

NGÀNH, LĨNH VỰC THUỘC PHẠM VI 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ VĂN HÓA, 

THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Chỉnh lý tên Chương để phù hợp với 

phạm vi điều chỉnh của dự thảo và thuật 

ngữ “tổ chức lại” tại Nghị định số 

299/2026/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 

2026 của Chính phủ quy định về tổ chức 

đơn vị sự nghiệp công lập. 

Điều 4. Tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch 

1. Phân loại theo chức năng, nhiệm vụ. 

2. Phân loại theo mức độ tự chủ tài chính. 

Điều 4. Các ngành, lĩnh vực làm căn cứ phân 

loại đơn vị sự nghiệp công lập 

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi điều 

chỉnh của Thông tư này được xác định theo một 

Bổ sung để xác định rõ phạm vi ngành, 

lĩnh vực làm căn cứ phân loại theo Nghị 

định số 298/2026/NĐ-CP ngày 27 tháng 

7 năm 2026 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
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hoặc nhiều ngành, lĩnh vực sau: 

1. Văn hóa, gồm: nghệ thuật biểu diễn; văn học; 

văn hóa cơ sở; thư viện; văn hóa các dân tộc Việt 

Nam; mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; di sản văn 

hóa; quyền tác giả, quyền liên quan; điện ảnh; các 

lĩnh vực văn hóa khác thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ theo quy định của pháp luật. 

2. Gia đình. 

3. Thể dục, thể thao. 

4. Du lịch. 

5. Báo chí. 

6. Xuất bản, in, phát hành. 

7. Thông tin điện tử. 

8. Thông tin cơ sở. 

9. Thông tin đối ngoại. 

cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. Các nhóm dịch vụ sự nghiệp 

công được tham chiếu từ Quyết định số 

1310/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 

2026 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công 

sử dụng ngân sách nhà nước theo các 

nhóm trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

việc liệt kê không bao gồm giáo dục đại 

học, giáo dục nghề nghiệp vì đây không 

phải ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ. 

Điều 4 khoản 1 điểm b 

Đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ sự nghiệp 

công là đơn vị có chức năng, nhiệm vụ cung cấp ít nhất 

một trong các dịch vụ thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn 

hóa, gia đình, thể thao và du lịch đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

Điều 5. Tiêu chí cụ thể phân loại đơn vị sự 

nghiệp công lập cung cấp dịch vụ sự nghiệp 

công theo ngành, lĩnh vực 

1. Đơn vị được phân loại theo một ngành, lĩnh vực 

khi đáp ứng đồng thời: chức năng, nhiệm vụ chủ 

yếu thuộc ngành, lĩnh vực tương ứng; có chức 

năng cung cấp ít nhất một dịch vụ sự nghiệp công 

thuộc ngành, lĩnh vực tương ứng; sản phẩm, kết 

quả hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ chủ yếu phù 

hợp với ngành, lĩnh vực đó. 

2. Đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước, việc xác định ngành, lĩnh vực căn 

cứ nhóm dịch vụ được Thủ tướng Chính phủ phê 

Cụ thể hóa điểm b khoản 1 và khoản 2 

Điều 7 Nghị định số 299/2026/NĐ-CP 

ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Chính 

phủ quy định về tổ chức đơn vị sự 

nghiệp công lập. Việc nhận diện dịch vụ 

sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước bám các nhóm dịch vụ tại Quyết 

định số 1310/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 

năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công 

sử dụng ngân sách nhà nước theo các 

nhóm trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

đồng thời sử dụng công thức mở để bao 
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duyệt và danh mục chi tiết do cơ quan có thẩm 

quyền ban hành, phê duyệt. 

3. Đơn vị đa ngành, đa lĩnh vực khi đáp ứng tiêu 

chí đối với từ hai ngành, lĩnh vực trở lên. 

4. Ngành, lĩnh vực hoạt động chính được xác định 

theo chức năng, nhiệm vụ và dịch vụ sự nghiệp 

công chủ yếu. 

quát danh mục dịch vụ sự nghiệp công 

chi tiết được cơ quan có thẩm quyền ban 

hành. 

Điều 4 khoản 1 điểm a 

Đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ quản lý nhà nước là 

đơn vị có chức năng nghiên cứu, thực hiện các nhiệm vụ 

phục vụ ít nhất một trong các nhiệm vụ: xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế 

hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ 

thuật trong phạm vi quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực văn 

hóa, gia đình, thể thao và du lịch. 

Điều 6. Tiêu chí cụ thể phân loại đơn vị sự 

nghiệp công lập hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ quản 

lý nhà nước 

1. Đơn vị được phân loại là đơn vị cung cấp dịch 

vụ sự nghiệp công hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ quản 

lý nhà nước khi đáp ứng đồng thời: có chức năng, 

nhiệm vụ chủ yếu cung cấp sản phẩm, dịch vụ 

chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ trực tiếp hoạt 

động quản lý nhà nước; sản phẩm, kết quả hoạt 

động được sử dụng làm thông tin, dữ liệu, căn cứ 

chuyên môn, nghiệp vụ hoặc phục vụ nghiên cứu, 

tham mưu xây dựng thể chế, chính sách, xây dựng 

thông tin, cơ sở dữ liệu và nhiệm vụ khác theo đặc 

thù ngành, lĩnh vực; không thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn thuộc chức năng quản lý hành chính 

nhà nước. 

2. Dịch vụ hỗ trợ quản lý nhà nước được xác định 

theo pháp luật chuyên ngành, danh mục dịch vụ sự 

nghiệp công và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. 

3. Trường hợp đơn vị đồng thời phục vụ xã hội và 

hỗ trợ quản lý nhà nước thì phân loại theo chức năng, 

nhiệm vụ và dịch vụ sự nghiệp công chủ yếu. 

Chỉnh lý thuật ngữ và cụ thể hóa điểm c 

khoản 1, khoản 2 Điều 7 Nghị định số 

299/2026/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 

2026 của Chính phủ quy định về tổ chức 

đơn vị sự nghiệp công lập. Các dịch vụ 

có tính chất hỗ trợ quản lý nhà nước 

được nhận diện trên cơ sở pháp luật 

chuyên ngành và các nhóm dịch vụ tại 

Quyết định số 1310/QĐ-TTg ngày 19 

tháng 7 năm 2026 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước theo các nhóm trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, như giám định quyền tác 

giả, điều tra tài nguyên du lịch, lập hồ 

sơ di sản, đo lường thông tin, xây dựng 

và khai thác cơ sở dữ liệu. 
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Điều 4 khoản 2 

Phân loại theo mức độ tự chủ tài chính gồm: tự bảo đảm 

chi thường xuyên và chi đầu tư; tự bảo đảm chi thường 

xuyên; tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; do Nhà 

nước bảo đảm chi thường xuyên. 

Không quy định lại tại dự thảo Thông tư. Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 

299/2026/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 

2026 của Chính phủ quy định về tổ chức 

đơn vị sự nghiệp công lập đã xác định 

mức độ tự chủ tài chính là một tiêu chí 

phân loại và dẫn chiếu pháp luật về cơ 

chế tự chủ tài chính. Vì vậy, dự thảo 

không lặp lại; thực hiện theo Nghị định 

số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 

năm 2021 của Chính phủ quy định cơ 

chế tự chủ tài chính của đơn vị sự 

nghiệp công lập, được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 

22 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 

năm 2021 của Chính phủ quy định cơ 

chế tự chủ tài chính của đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

Điều 5. Điều kiện thành lập 

Đơn vị sự nghiệp công lập ngoài việc đáp ứng các điều 

kiện thành lập theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP còn 

phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định của pháp luật 

chuyên ngành về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch 

(nếu có). 

Điều 7. Tiêu chí, điều kiện thành lập đơn vị sự 

nghiệp công lập 

1. Đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập khi 

đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 5 

Nghị định số 299/2026/NĐ-CP và các tiêu chí, 

điều kiện quy định tại Điều này. 

2. Tiêu chí, điều kiện theo ngành, lĩnh vực gồm: 

chức năng, nhiệm vụ dự kiến thuộc ít nhất một 

ngành, lĩnh vực tại Điều 4; đáp ứng tiêu chí phân 

loại tại Điều 5 hoặc Điều 6; có nhu cầu cung cấp 

dịch vụ sự nghiệp công thường xuyên hoặc theo 

yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, phục vụ 

quản lý nhà nước, phục vụ xã hội; không trùng lặp 

Cụ thể hóa khoản 1 Điều 5 và khoản 2 

Điều 22 Nghị định số 299/2026/NĐ-CP 

ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Chính 

phủ quy định về tổ chức đơn vị sự 

nghiệp công lập; bổ sung tiêu chí 

chuyên ngành để bảo đảm việc thành lập 

gắn với nhu cầu cung cấp dịch vụ sự 

nghiệp công, phạm vi ngành, lĩnh vực 

và tránh trùng lặp không cần thiết. 
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toàn bộ về chức năng, nhiệm vụ và dịch vụ sự 

nghiệp công với đơn vị khác; đáp ứng tiêu chí, 

điều kiện thành lập theo pháp luật chuyên ngành, 

nếu có. 

 Điều 7 khoản 3 

Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật có giá trị 

pháp lý cao hơn đã quy định cụ thể tiêu chí, điều 

kiện thành lập đối với loại hình đơn vị sự nghiệp 

công lập thì thực hiện theo văn bản đó; không áp 

dụng thêm tiêu chí, điều kiện tại Thông tư này nếu 

làm phát sinh điều kiện khác với quy định của văn 

bản có giá trị pháp lý cao hơn. 

Quy định để thực hiện đúng phạm vi 

được giao tại khoản 2 Điều 22 Nghị 

định số 299/2026/NĐ-CP và bảo đảm 

thống nhất với pháp luật chuyên ngành. 

Các văn bản chuyên ngành liên quan 

gồm: Luật Di sản văn hóa ngày 23 tháng 

11 năm 2024; Luật Thư viện ngày 21 

tháng 11 năm 2019; Luật Báo chí ngày 

10 tháng 12 năm 2025; Luật Xuất bản 

ngày 20 tháng 11 năm 2012; Luật Điện 

ảnh ngày 15 tháng 6 năm 2022; Luật Du 

lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017; Luật 

Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 

2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Thể dục, thể thao ngày 14 

tháng 6 năm 2018; Luật Phòng, chống 

bạo lực gia đình ngày 14 tháng 11 năm 

2022; Nghị định số 144/2020/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về hoạt động nghệ thuật 

biểu diễn; Nghị định số 49/2024/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chính 

phủ quy định về hoạt động thông tin cơ 

sở; Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 

09 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ 

quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ 

internet và thông tin trên mạng; Nghị 

định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 

9 năm 2015 của Chính phủ về quản lý 
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hoạt động thông tin đối ngoại, được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

148/2026/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 

2026 của Chính phủ; Nghị định số 

350/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 

2025 của Chính phủ quy định về khuyến 

khích phát triển văn học; Nghị định số 

113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 

2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật. 

 Điều 7 khoản 4 

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập đa ngành, đa 

lĩnh vực, ngoài các điều kiện chung, việc tổ chức 

chung các ngành, lĩnh vực phải bảo đảm sử dụng 

hiệu quả nguồn lực, xác định rõ chức năng, nhiệm 

vụ đối với từng ngành, lĩnh vực và đáp ứng tiêu 

chuẩn, điều kiện chuyên ngành tương ứng. 

Bổ sung để cụ thể hóa mô hình đơn vị 

sự nghiệp công lập đa ngành, đa lĩnh 

vực theo Điều 3 và Điều 7 Nghị định số 

299/2026/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 

2026 của Chính phủ quy định về tổ chức 

đơn vị sự nghiệp công lập; bảo đảm mỗi 

ngành, lĩnh vực vẫn đáp ứng yêu cầu 

chuyên ngành tương ứng. 

Điều 6. Điều kiện sáp nhập và Điều 7. Điều kiện hợp 

nhất quy định riêng điều kiện đối với hai hình thức 

sáp nhập, hợp nhất. 

Điều 8. Tiêu chí, điều kiện tổ chức lại đơn vị sự 

nghiệp công lập 

1. Đơn vị sự nghiệp công lập được tổ chức lại khi 

thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 

2 Điều 5 Nghị định số 299/2026/NĐ-CP và đáp 

ứng các tiêu chí, điều kiện tại Điều này. 

2. Việc tổ chức lại phải bảo đảm: chức năng, 

nhiệm vụ và dịch vụ sự nghiệp công sau tổ chức 

lại phù hợp ngành, lĩnh vực; khắc phục trùng lặp, 

chồng chéo, phân tán hoặc nâng cao chất lượng, 

hiệu quả; tiếp tục cung cấp dịch vụ còn nhu cầu; 

đơn vị hình thành mới đáp ứng tiêu chí phân loại 

và điều kiện thành lập; đáp ứng pháp luật chuyên 

Chuyển từ quy định riêng sáp nhập, hợp 

nhất sang quy định chung về “tổ chức 

lại” để phù hợp khái niệm và các trường 

hợp tổ chức lại tại Điều 3, khoản 2 Điều 

5 và nhiệm vụ quy định tại khoản 2 

Điều 22 Nghị định số 299/2026/NĐ-CP 

ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Chính 

phủ quy định về tổ chức đơn vị sự 

nghiệp công lập. 
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ngành, nếu có. 

Điều 6 quy định điều kiện sáp nhập, trong đó yêu cầu 

đơn vị nhận sáp nhập đáp ứng điều kiện thành lập, có 

chức năng, nhiệm vụ phù hợp, có năng lực tiếp nhận 

nhân lực, tài sản và có phương án hoạt động sau sáp 

nhập. 

Điều 8 khoản 3 

Đối với sáp nhập: chức năng, nhiệm vụ, dịch vụ sự 

nghiệp công của đơn vị được sáp nhập tương đồng, 

liên quan hoặc có khả năng tích hợp với đơn vị 

nhận sáp nhập; đơn vị nhận sáp nhập có khả năng 

tiếp nhận, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và 

dịch vụ còn cần thiết; trường hợp cần thiết được 

điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ theo phương án 

được phê duyệt. 

Kế thừa yêu cầu hợp lý của Thông tư số 

14/2021/TT-BVHTTDL và chỉnh lý 

theo khoản 2 Điều 5 Nghị định số 

299/2026/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 

2026 của Chính phủ quy định về tổ chức 

đơn vị sự nghiệp công lập; tập trung vào 

khả năng tích hợp chức năng, nhiệm vụ 

và duy trì dịch vụ sự nghiệp công còn 

nhu cầu. 

Điều 7 quy định điều kiện hợp nhất, trong đó yêu cầu 

các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng hoặc 

trùng lặp, chồng chéo; đơn vị sau hợp nhất đáp ứng điều 

kiện thành lập và yêu cầu về tự chủ tài chính. 

Điều 8 khoản 4 

Đối với hợp nhất: các đơn vị có chức năng, nhiệm 

vụ, dịch vụ sự nghiệp công tương đồng, liên quan, 

bổ trợ, có khả năng tích hợp hoặc trùng lặp, chồng 

chéo; việc hợp nhất góp phần nâng cao chất lượng, 

hiệu quả cung cấp dịch vụ hoặc sử dụng hiệu quả 

hơn nguồn lực; đơn vị hình thành sau hợp nhất có 

khả năng thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, dịch 

vụ còn cần thiết. 

Kế thừa nội dung phù hợp và chỉnh lý 

theo khoản 2 Điều 5 Nghị định số 

299/2026/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 

2026 của Chính phủ quy định về tổ chức 

đơn vị sự nghiệp công lập; bỏ quy định 

riêng về mức độ tự chủ tài chính do thực 

hiện theo pháp luật về cơ chế tự chủ tài 

chính. 

Không quy định. Điều 8 khoản 5 

Đối với chia, tách: chức năng, nhiệm vụ, dịch vụ 

sự nghiệp công của từng đơn vị sau chia, tách được 

xác định độc lập, rõ ràng; việc chia, tách cần thiết 

để nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ hoặc đáp 

ứng yêu cầu quản lý, phát triển ngành, lĩnh vực; 

đơn vị hình thành mới đáp ứng điều kiện thành lập. 

Bổ sung để bao quát đầy đủ hình thức tổ 

chức lại theo Điều 3 và khoản 2 Điều 5 

Nghị định số 299/2026/NĐ-CP ngày 28 

tháng 7 năm 2026 của Chính phủ quy định 

về tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập. 

Không quy định. Điều 8 khoản 6, khoản 7 và khoản 8 

Quy định yêu cầu đối với điều chỉnh tên gọi, vị trí, 

Bổ sung để bao quát các hình thức tổ 

chức lại theo Nghị định số 
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chức năng, nhiệm vụ; tổ chức lại đơn vị đa ngành, 

đa lĩnh vực; và trường hợp hoạt động chuyên 

ngành phải có giấy phép, văn bản chấp thuận, xác 

nhận hoặc đáp ứng điều kiện hoạt động. 

299/2026/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 

2026 của Chính phủ quy định về tổ chức 

đơn vị sự nghiệp công lập và bảo đảm 

sau tổ chức lại đơn vị tiếp tục đáp ứng 

tiêu chuẩn, điều kiện chuyên ngành; 

không thay thế thủ tục cấp phép, chấp 

thuận, xác nhận theo pháp luật chuyên 

ngành. 

Điều 8. Điều kiện giải thể 

Đơn vị được giải thể khi: không còn chức năng, nhiệm 

vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý 

nhà nước; không đáp ứng điều kiện thành lập; ba năm 

liên tiếp hoạt động không hiệu quả; đối với đơn vị ở 

nước ngoài phải bảo đảm yêu cầu đối ngoại. 

Điều 9. Tiêu chí, điều kiện giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập 

1. Đơn vị được giải thể khi thuộc một trong các 

trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 

số 299/2026/NĐ-CP và đáp ứng các điều kiện tại 

Điều này. 

2. Đối với dịch vụ sự nghiệp công còn nhu cầu, 

trước khi giải thể phải xác định đơn vị tiếp nhận 

hoặc phương án tiếp tục tổ chức cung cấp dịch vụ. 

3. Đối với đơn vị quản lý tài nguyên thông tin, 

hiện vật, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, di sản tư 

liệu, tài liệu chuyên môn, cơ sở dữ liệu, tác phẩm, 

phim, bản ghi âm, ghi hình, xuất bản phẩm, sản 

phẩm báo chí, sản phẩm chuyên môn, nghiệp vụ, 

tài sản chuyên dùng hoặc đối tượng khác phải quản 

lý, bảo quản theo pháp luật chuyên ngành, phải có 

phương án tiếp nhận, bàn giao, quản lý và bảo 

quản được phê duyệt. 

4. Hoạt động chuyên ngành có giấy phép, văn bản 

chấp thuận hoặc xác nhận thì việc chấm dứt hoạt 

động, thu hồi hoặc xử lý giấy phép thực hiện theo 

pháp luật chuyên ngành. 

5. Trường hợp pháp luật chuyên ngành quy định 

Chỉnh lý theo khoản 3 Điều 5 và khoản 

2 Điều 22 Nghị định số 299/2026/NĐ-

CP ngày 28 tháng 7 năm 2026 của 

Chính phủ quy định về tổ chức đơn vị 

sự nghiệp công lập; bổ sung yêu cầu xử 

lý dịch vụ sự nghiệp công và các đối 

tượng đặc thù của ngành văn hóa, thể 

thao, du lịch, báo chí, xuất bản, thông 

tin trước khi giải thể; bảo đảm thống 

nhất với pháp luật chuyên ngành. 
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tiêu chí, điều kiện giải thể thì thực hiện theo pháp 

luật chuyên ngành. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Chỉnh lý tên Chương phù hợp nội dung 

gồm quy định chuyển tiếp, hiệu lực thi 

hành và trách nhiệm thi hành. 

Không quy định. Điều 10. Quy định chuyển tiếp 

1. Hồ sơ thuộc trường hợp quy định tại Điều 29 

Nghị định số 299/2026/NĐ-CP thực hiện theo 

Điều 29 Nghị định này. 

2. Hồ sơ đã được tiếp nhận hợp lệ từ ngày Nghị 

định số 299/2026/NĐ-CP có hiệu lực đến trước 

ngày Thông tư có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện 

theo pháp luật tại thời điểm tiếp nhận; trường hợp 

cơ quan, tổ chức đề nghị áp dụng Thông tư này thì 

thực hiện theo Thông tư này. 

3. Đơn vị đã được thành lập trước ngày Thông tư 

có hiệu lực không phải thực hiện lại thủ tục thành 

lập; việc tổ chức lại, giải thể thực hiện theo pháp 

luật hiện hành tại thời điểm xem xét, quyết định. 

Bổ sung để xử lý chuyển tiếp thống nhất 

với Điều 29 Nghị định số 299/2026/NĐ-

CP ngày 28 tháng 7 năm 2026 của 

Chính phủ quy định về tổ chức đơn vị 

sự nghiệp công lập, bảo đảm tính ổn 

định của hồ sơ đã được tiếp nhận và đơn 

vị đã được thành lập. 

Điều 9. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2022. 

2. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu được 
sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản 
mới. 

Điều 11. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      
tháng      năm 2026. 

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 14/2021/TT-
BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định 
tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp 
nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh 
vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. 

 

Quy định hiệu lực của Thông tư mới và 
thay thế toàn bộ Thông tư số 14/2021/TT-
BVHTTDL do khung pháp lý về tổ chức 
đơn vị sự nghiệp công lập đã được thay 
đổi toàn diện tại Nghị định số 
299/2026/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 
2026 của Chính phủ quy định về tổ chức 
đơn vị sự nghiệp công lập. 
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Điều 10. Trách nhiệm thi hành 

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ 
chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà 
không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh có đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn 
hóa, gia đình, thể thao và du lịch và các cơ quan, tổ chức 
có liên quan có trách nhiệm thực hiện Thông tư này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị 
phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Điều 12. Trách nhiệm thi hành 

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp 
xã; cơ quan, tổ chức quản lý đơn vị sự nghiệp công 
lập; đơn vị sự nghiệp công lập và cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Thông tư này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng 
mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xem xét, giải quyết 
theo thẩm quyền. 

Chỉnh lý đối tượng chịu trách nhiệm thi 
hành phù hợp với phạm vi đối tượng tại 
Nghị định số 299/2026/NĐ-CP ngày 28 
tháng 7 năm 2026 của Chính phủ quy định 
về tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập và mô 
hình chính quyền địa phương hiện hành. 

 

 

 


